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       (Gồm 02 trang) 

 Bài 1 : (1,5điểm) Thực hiện phép tính  

a/
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b/
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Bài 2 : (1,5điểm). Cho hai hàm số:  y = 2x – 3 (D1) và y = –
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a) Vẽ (D1) và (D2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm A của (D1) và (D2) bằng phép tính.
Bài 3 : (0,75điểm). Tìm x biết : 
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Bài 4 : (0,75điểm)

     Cho đường tròn (O ; 12cm) vẽ điểm A bên ngoài đường tròn sao cho OA = 20cm. Qua A vẽ tiếp tuyến AM (M là tiếp điểm). Tính độ dài của tiếp tuyến AM

Bài 5: (1điểm)

     Thang nhiệt độ F (được đặt tên theo một nhà vật lý người Đức Fahrenheit) và thang nhiệt độ C (được đặt tên theo nhà thiên văn học người Thụy Điển Anders Celsius) được sử dụng phổ biến ở các nước, hai thang nhiệt độ trên liên hệ với nhau bởi một hàm số bậc nhất được vẽ trên hình bên. 

Xác định hàm số của đồ thị trên hình ?

Bài 6: (1điểm)

     Ở siêu thị có thang máy cuốn nhằm giúp khách hàng di chuyển từ tầng này của siêu thị lên tầng kế cận rất tiện lợi. Biết rằng thang cuốn này được thiết kế có độ nghiêng 360 so với phương ngang là góc BAH và tốc độ vận hành là 2m/s. Một khách hàng đã di chuyển bằng thang cuốn này từ tầng 1 lên tầng 2 của siêu thị theo hướng AB hết 8 giây. Hỏi khoảng cách giữa tầng 1 và 2 của siêu thị (BH) cao bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập  phân thứ 2)
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Bài 7: (1,0 điểm).
      Mức lương hiện tại của chị An là 10 triệu/tháng. Chị An dành 30% lương để tiết kiệm. Sang  năm sau, mức lương theo tháng của chị An được tăng thêm 5% so với mức lương theo tháng của năm trước. Hỏi sau 2 năm, chị An đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền?

Bài 8: (2,5điểm)

     Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp (O), các đường cao BM, CN cắt nhau tại I.

a/ Chứng minh : B, C, M, N cùng thuộc một đường tròn

b/ AI cắt BC tại D. Chứng minh : 
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c/ Gọi E là trung điểm của BC, F là trung điểm của AI . 

Chứng minh : FN là tiếp tuyến của đường tròn tâm E
-----Hết------

(Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm)

Họ và tên học sinh:..................................................................Lớp: 9/..... – SBD:.................
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	Cấp độ

Chủ đề ( Nội dung, chương ...)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	  Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1

Căn bậc hai: Đưa thừa số ra ngoài dấu căn, Trục căn thức ở mẫu
	
	Thu gọn biểu thức

Đưa thừa số ra ngoài dấu căn,
	
	Thu gọn biểu thức

Trục căn thức ở mẫu
	
	
	
	
	

	-Số câu

-Số điểm
	
	1

0,5
	
	1

1
	
	
	
	
	2

1,5

	Chủ đề 2

Phương trình có chứa dấu căn bậc hai
	
	
	
	Phương trình chứa dấu căn
	
	
	
	
	

	-Số câu

-Số điểm
	
	
	
	1

0,75
	
	
	
	
	1

0,75

	Chủ đề 3

Hàm số bậc nhất: Vẽ đồ thị của hàm số, tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị
	
	Vẽ đồ thị của hàm số,
	
	tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị
	
	Xác định hàm số 
	
	
	

	-Số câu

-Số điểm
	
	1

1
	
	1

0,5
	
	1

1
	
	
	3

2,5

	Chủ đề 4

Toán thực tế vận dụng tỉ số lượng giác ( có tích hợp vật lí )
	
	
	
	
	
	Toán thực tế vận dụng tỉ số lượng giác ( có tích hợp vật lí )
	
	
	

	-Số câu

-Số điểm
	
	
	
	
	
	1

1
	
	
	1

1

	Chủ đề 5

Toán thực tế vận dụng tỉ số phần trăm
	
	
	
	Tỉ số %
	
	
	
	
	

	-Số câu

-Số điểm
	
	
	
	1

1
	
	
	
	
	1

1

	Chủ đề 6

Hình học 

Điểm thuộc đường tròn, tiếp tuyến của đường tròn, chứng minh đẳng thức
	
	Điểm thuộc đường tròn,
	
	Tính độ dài đoạn thẳng ( tiếp tuyến )
	
	chứng minh đẳng thức
	
	tiếp tuyến của đường tròn,
	

	-Số câu

-Số điểm
	
	1

0,75
	
	1

0,75
	
	1

1
	
	1

0,75
	4

3,25

	Tổng số câu

Tổng số điểm 


	
	3

2,25
	
	5

4
	
	3

3
	
	1

0.75
	11

10
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	Bài
	Nội dung
	Thang điểm

	Bài 1

(1,5 đ)

Bài 2:

(1,5đ)
	a/ 
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b/ 
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 a/ 

· Bảng giá trị đúng ( mỗi bảng )
· Đồ thị đúng ( mỗi đồ thị )
b/ - Lập PTHĐGĐ

· Tìm được tọa độ đúng 
	0.25đ

0.25đ

0.5đ
0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ
0,25 đ

0,25 đ

	Bài 3  (0,75đ)        
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	0.25đ

0.25đ

0.25đ



	Bài 4 

(0.75 đ)       
	Vẽ hình 

Tính: AM = 16cm
	0.25đ

0.5đ



	Bài 5 :  (1đ)                
	Tìm được b = 32

a = 1,8

Hàm số F = 1,8C + 32


	 0,25 đ

0.5đ
0.25đ



	Bài 6  : (1đ)

	Quãng đường AB = 2.8 = 16m

Độ cao BH = AB.sinA = 16.sin360 
[image: image15.wmf]9,40
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Vậy khoảng cách giữa hai tầng khoảng 9,40m
	0,25 đ

0,5 đ

0,25 đ



	Bài 7
(1đ)

Bài 8
(2,5đ)


	Số tiền tiết kiệm sau 1 năm : ( 10 000 000 . 30% ).12 = 36 000 000 đ

Số tiền lương mỗi tháng ở năm thứ 2 : ( 10 000 000 + 10 000 000 . 5%) = 10 500 000đ

Số tiền tiết kiệm của năm thứ 2 : ( 10 500 000 .30% ) .12 = 37 800 000đ

Sau 2 năm, chị An đã tiết kiệm được: 36 000 000 + 37 800 000 = 73 800 000đ

Vậy sau 2 năm chị AN tiết kiệm được 73 800 000 đồng
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a/ Chứng minh : B, C, M, N cùng thuộc một đường tròn

Có tam giác BCM vuông tại M

· B, C, M thuộc đường tròng đường kính BC(1)

Có tam giác BCN vuông tại N

· B, C, N thuộc đ/tròn đường kính BC (2)

Từ (1) và (2)

· B, C, M, N cùng thuộc đ/tròn đường kính BC

b/ Chứng minh : 
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Xét tam giác ABC

Có : BM và CN là 2 đường cao cắt nhau tại I

· I là trực tâm của tam giác ABC

· AI là đường cao thứ 3

· 
[image: image18.wmf]AIBC
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tại D

Xét tam giác BID vuông tại D và tam giác ACD vuông tại D

Có: 
[image: image19.wmf]IBDDAC
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 ( cùng phụ với góc ACB )

· 
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· 
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c/ Chứng minh : FN là tiếp tuyến của đường tròn tâm E
Chứng minh được :

- 
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Vậy : FN là tiếp tuyến của đường tròn tâm E
	0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ
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